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Câu1 (3 điểm)

Trình bày nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2(1939-1945).Giải thích vì sao khi Liên Xô tham chiến đã làm thay đổi tính chất của chiến tranh? 

Câu 2 (3 điểm)

Nêu tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam giữa thế kỉ 19 trước khi thực dân Pháp xâm lược.Nhận xét về tình hình đó.

 Câu 3 (3 điểm)

Quân Pháp có âm mưu gì khi mở cuộc tấn công ở Đà Nẵng năm 1858? Chúng đã bị thất bại như thế nào trong việc thực hiện kế hoạch này?
 Câu 4 (1 điểm)
Giải thích vì sao khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa điển hình nhất của phong trào Cần Vương?

HẾT.
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	Họ và tên: …………………………
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  Câu 1(3 điểm):

 
Trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ 2(1939-1945).Em có nhận xét gì về hai quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống hai thành phố Hirôsima và Nagazaki của Nhật Bản?

  Câu 2(2 điểm):

 Nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)

  Câu 3(3 điểm):

Lập bảng thống kê thể hiện các bước xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp

Câu 4(2 điểm):

Về việc nước ta bị thực dân Pháp xâm lược và đô hộ,em hãy trình bày đánh giá của mình về trách nhiệm của nhà Nguyễn?

HẾT.

GỢI Ý ĐÁP ÁN
ĐỀ I:

Câu1:( 3 điểm)
Nguyên nhân(2 điểm)
· Do mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới nhứ nhất lại tiếp tục nảy sinh.

· Do cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã dẫn đến sự ra đời và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản nhằm gây chiến tranh để chia lại thế giới.
· Do chính sách thỏa hiệp,”dung dưỡng” của các nước phương Tây đã tạo điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh.

· Các nước đế quốc hình thành hai khối đối lập nhau:

+ Anh,Pháp,Mĩ thi hành chính sách thỏa hiệp nhượng bộ nhằm đẩy khối phát xít tấn công Liên Xô,đỉnh cao của chính sách này là hiệp ước Muy-ních,”bán đứng” Tiệp Khắc cho Đức.Tuy vậy,thấy chưa đủ sức tấn công Liên Xô, Hít-le tấn công các nước châu âu trước.
+ Đức,Ý,Nhật liên kết thành trục phát xít Béc-lin,Tô-ki-ô và Rô-ma tích cực phát động chiến tranh.

+ Ngày 1-9-1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
· Liên Xô tham chiếm làm thay đổi tính chất của chiến tranh vì: LX là nước lớn chiếm 1/6 diện tích trái đất và là nước đi đầu trong phong trào cách mạng thế giới.Khi LX tham chiến, trước là để bảo vệ Tổ quốc XHCN , sau đó không bao lâu LX trở thành thành viên tích cực của mặt trận đồng minh chống phát xít, góp phần đáng kể trong việc tiêu diệt tận gốc CNPX, đem lại hòa bình cho nhân loại.Như vậy, từ khi CTTG thứ 2 nổ ra đến trước khi Đức tấn công LX thì bọn PX đã chiếm được rất nhiều nước nhưng hầu như không vấp phải sự kháng cự nào đáng kể nên giai đoạn này chiến tranh chủ yếu mang tính chất xâm lược phi nghĩa. Khi LX tham chiến thì chiến tranh dần chuyển sang tính chất chính nghĩa.( 1 điểm)
Câu 2 (3 điểm)
Tình hình(2 điểm)

· Trước khi thực dân Pháp xâm lược, VN là nước độc lập,kinh tế có những bước phát triển nhưng đã bộc lộ những suy yếu.

· Thời nhà Nguyễn, kinh tế công- nông – thương nghiệp sa sút. Nhà Nguyễn thực hiện đường lối đối ngoại sai lầm “ bế quan tỏa cảng” khiến cho VN bị cô lập và tụt hậu.
· Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

· Khả năng phòng thủ đất nước giảm sút, quốc phòng yếu kém đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc chống lại sự xâm lược của tư bản phương Tây.

· Nhận xét:(1 điểm)

                       + Kinh tế ngày càng suy yếu, xã hội chứa nhiều mâu thuẫn, tạo điều kiện cho phương Tây xâm lược VN.

                        + Triều Nguyễn không đủ khả năng phòng thủ đất nước trước họa xâm lược của phương Tây.

Câu 3 (3 điểm)
Âm mưu (1 điểm)
+ Đánh Đà Nẵng để làm bàn đạp tấn công vào nội địa rồi đánh ra Huế , nhanh chóng buộc triều đình đình nhà Nguyễn đầu hàng .
+ Thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh .

Thất bại của Pháp (2 điểm):

+ Sáng 1-9-1858, Pháp gửi tối hậu thư đòi triều đình Huế  phải trả lời trong 2 giờ. Chưa đến hẹn, chúng đã nả đạn lên bờ rồi đổ bộ chiếm bán đảo Sơn Trà.

+ Triều đình Nguyễn cử Nguyễn Tri Phương chỉ huy mặt trận Quảng Nam. Nhân dân QN-ĐN thực hiện kế”vườn không nhà trống” gây cho địch rất nhiều khó khăn 

+Sau 5 tháng tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược  Pháp không thể nào mở rộng phạm vi chiếm đóng

+ Tháng 2-1859, Pháp quyết định đem phần lớn lực lượng vào Gia Định.

Câu 4(1 điểm)

Vì: Đây là cuộc khởi nghĩa tồn tại lâu nhất( 11 năm), có quy mô rộng lớn( địa bàn gồm 4 tỉnh,có lúc mở rộng sang cả Lào), tổ chức tương đối chặt chẽ, lập được nhiều chiến công, gây cho địch tổn thất nặng nề.
ĐỀ 2:

Câu 1 (3 điểm):

Kết cục của CTTG thứ 2 (2 điểm):

· CTTG thứ 2 kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của CNPX Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản. Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới đã kiên cường chiến đấu chống CNPX. Trong cuộc chiến đấu ấy, ba cường quốc LX, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt CNPX.

· Hậu quả của chiến tranh là vô cùng nặng nề đối với nhân loại. Hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người đã bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế.
· Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

Nhận xét( 1 điểm):

Hai quả bom nguyên tử mà Mĩ đã trút xuống NB nhằm vào 2 thành phố đông dân của NB nên ít có ý nghĩa về mặt quân sự . Thông qua việc này Mĩ cũng muốn cả thế giới biết về loại vũ khí  có khả năng hủy diệt ghê gớm này hiện Mĩ giữ độc quyền. Tuy vậy, cùng với việc LX tiêu diệt đạo quân Quan Đông, hai quả bom của Mĩ cũng góp phần khiến chính phủ Nhật phải nhanh chóng tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện.
Câu 2 (2 điểm):
· Những tiến bộ về KHKT đã thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển với một tốc độ cao. Sự tăng trưởng của kinh tế thế giới đã làm thay đổi đời sống chính trị- xã hội, văn hóa của các quốc gia, dân tộc và thế giới nói chung.
· CNXH được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới, nằm giữa vòng vây của CNTB.

· Phong trào cách mạng thế giới bước sang một thời kì phát triển mới từ sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc của CTTG thứ nhất.

· CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động.
· CTTG thứ 2 là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại’
Câu3:( 3 điểm)

	Các bước
	Thời gian
	Sự kiện

	Bước 1
	- Từ 1858 đến 1862
	- Đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, buộc triều Nguyễn ký Hiệp ước Nhâm Tuất 1862

	Bước 2
	- Từ 1863 đến 1867
	- Chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ

	Bước 3
	- Từ 1867 đến 1874
	- Đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất, buộc triều Nguyễn ký Hiệp ước 1874

	Bước 4
	- Từ 1875 đến 1884
	- Đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai, buộc triều Nguyễn ký các Hiệp ước Hác- măng, Pa-tơ-nốt, hoàn thành việc xâm lược Việt Nam


Câu 4:(2 điểm)

· Nền kinh tế nước ta từ thế kỉ 19 bắt đầu suy yếu về mọi mặt, một phần chủ yếu do chính sách sai lầm của nhà Nguyễn trong quản lý và phát triển kinh tế.

· Đất nước nghèo nàn lạc hậu tạo điều kiện cho kẻ thù nhòm ngó và tiến hành xâm lược. Mặt khác với chính sách cấm đạo sai lầm nhà Nguyễn đã tạo cho kẻ thù có cớ mà xâm lược nước ta.
· Ngay từ khi lên cầm quyền nhà Nguyễn đã không được lòng dân nên khả năng cố kết dân tộc không có.

· Khi Pháp đến xâm lược, ngay từ đầu nhà Nguyễn đã mang tư tưởng sợ giặc nên không quyết tâm cùng nhân dân chiến đấu bảo vệ đất nước, chưa đánh đã vội hàng rồi còn giúp giặc đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.
· Tóm lại, việc nước ta bị thực dân Pháp xâm lược là một xu thế  tất yếu trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ.Tuy nhiên, mất nước không phải là tất yếu. Nếu nhà Nguyễn có chính sách đúng đắn trong việc tự cường dân tộc và quyết tâm đoàn kết toàn dân đánh giặc.
